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1 LÝ THỊ NHUNG 24/05/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020309003725
Co Riềng, Hải Yến,
Cao Lộc, Lạng
Sơn.

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.6 14.0 Đỗ

2 MÃ ANH VŨ 09/04/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209007066
Khuổi Phầy, xã Hải
Yến, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 13.3 Đỗ

3 LỘC XUÂN QUỲNH 23/01/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209007303
Khuổi Hái, xã Hải
Yến, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 13.1 Đỗ

4 LÝ HỮU TIỆP 30/08/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209008874
Xóm Co Phường,
Hải Yến, Cao Lộc,
Lạng Sơn.

Khá Khá Khá Khá 1.00 17.00 6.9 13.0 Đỗ

5 LONG KIM CÚC 12/03/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020309001661
Xóm Khuổi Hái -
Hải Yến - Cao Lộc
- Lạng Sơn.

TBình Tốt Khá Tốt 1.00 17.00 6.5 10.9 Đỗ

6 LÝ MINH KHÔI 21/07/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209002658
xóm Co Phường,
xã Hải Yến, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

Khá Khá TBình Tốt 1.00 16.00 6.8 11.1 Đỗ

7 CHU ANH TUẤN 23/11/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209002341
Thôn Khuổi Đứa,
Hải Yến, Cao Lộc,
Lạng Sơn.

TBình Khá Khá Khá 1.00 15.00 6.5 12.1 Đỗ

8 LỘC THU THỦY 05/04/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020309003344
xóm Co Riềng, xã
Hải Yến, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.3 11.5 Đỗ

9 LỘC VĂN ĐÔNG 06/02/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải Yến Huyện Cao Lộc 020209000276
Co Riềng, xã Hải
Yến, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.1 10.4 Đỗ

Cao Lộc, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Vũ Hải Đường Trần Văn Trường
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